	UBND TỈNH TUYÊN QUANG
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	VĂN PHÒNG
	
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN

Từ ngày 11/02/2018 đến ngày 20/02/2018

	TT


	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành Văn bản
	Tên loại và trích yếu
nội dung của Văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Bộ tài chính
	10/2018/TT-BTC
	30/01/2018
	Thông tư sửa đổi sung một số điều của
Thông tư số 76
	
	

	2. 
	Bộ tài chính
	11/2018/TT-BTC
	30/01/2018
	Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều
Thông tư số 77
	
	

	3. 
	Bộ tài chính
	1535/BTC-ĐT
	06/02/2018
	V/v ý kiến vào dự thảo Thông tư sửa đổi
bổ sung một số điều Thông tư số 09
	
	

	4. 
	Bộ Nông nghiệp
và PTNT
	1345/BNN-VPĐP
	08/02/2018
	V/v hướng dẫn xây dựng và triển khai kế
hoạch xét công nhận xã đạt chuẩn NTM
	
	

	5. 
	Uỷ ban Thường
vụ Quốc hội
	485/NQ-UBTVQH
	08/02/2018
	V/v giám sát việc ban hành Nghị Quyết và
hoạt động của HĐND tỉnh
	
	

	6. 
	Bộ tài chính
	05/TT-BTC
	22/01/2018
	Thông tư hướng dẫn thí điểm khai nộp lệ
phí trước bạ điện tử đối với ô tô, xe máy
	
	

	7. 
	Bộ tài chính
	142/2017/TT-BTC
	29/12/2017
	Thông tư quy định cơ chế tài chính thực
hiện chương trình hỗ trợ phát triển doanh
nghệp KHCN
	
	

	8. 
	Bộ tài chính
	04/2018/TT-BTC
	17/01/2018
	Thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng
tiền dịch vụ môi trường rừng
	
	

	9. 
	Bộ tài chính
	139/2017/TT-BTC
	26/12/2017
	Thông tư quy định quản lý sử dụng kinh
phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục
tiêu phát triển văn hóa
	
	

	10. 
	Bộ tài chính
	08/2018/TT-BTC
	25/01/2018
	Thông tư quy định mức thu chế độ thu
nộp quản lý và sử dụng phí trong hoạt
động hóa chất
	
	

	11. 
	Bộ tài chính
	09/TT-BTC
	25/01/2018
	Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của
Thông tư số 284
	
	

	12. 
	Bộ Tài nguyên và MT
	76/2017/TT-BTNMT
	29/12/2017
	Thông tư quy định về đánh giá khả năng
tiếp nhận nước thải của nước sông, hồ
	
	

	13. 
	Bộ Văn hóa TT và DL
	24/TB-BTNATL
	24/01/2018
	Thông báo triển lãm ảnh nghệ thuật
	
	

	14. 
	Bộ Tài nguyên và MT
	73/2017/TT-BTNMT
	29/12/2017
	Thông tư ban hành hệ thống chỉ tiêu thống
kê ngành tài nguyên và MT
	
	

	15. 
	Bộ Tổng tham mưu
	214/KH-TM
	06/02/2018
	Kế hoạch kiểm tra công tác quốc phòng
quân sự ở bộ, ngành TW
	
	

	16. 
	Tổng cục quản lý đất đai
	235/TCQL
	07/02/2018
	V/v hoàn tất thủ tục cho vay lại
	
	

	17. 
	Bộ tài chính
	1701/BTC-QLN
	09/02/2018
	V/v chuyển kinh phí cho chương trình
phát triển đô thị miền núi phía Bắc
	
	

	18. 
	Bộ công thương
	1223/BCT-XTTM
	08/02/2018
	V/v chương trình XTTM quốc gia
	
	

	19. 
	Tổng cục đường bộ Việt Nam
	592/TCĐBVN
	26/01/2018
	V/v đề nghị thành lập BQL bảo trì đường
bộ thuộc các Sở GTVT
	
	

	20. 
	Bộ tài chính
	1727/BTC-CST
	09/02/2018
	V/v xin ý kiến dự thảo Thông tư
	
	

	21. 
	
Thủ tướng Chính phủ
	191/QĐ-TTg
	08/02/2018
	V/v phê duyệt và phân bổ kinh phí thực
hiện nhiệm vụ đo đạc, cấp giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ
sở dữ liệu đất đai năm 2017
	
	

	22. 
	Bộ Tài chính
	1680/BT
C-QLCS
	09/02/2018
	V/v xin ý kiến dự thảo thông tư hướng dẫn
một số nội dung của Nghị định số
167/2017/NĐ-CP
	
	

	23. 
	Học Viện hành
chính quốc gia
	212/TB-HCQG
	12/02/2018
	V/v điểm thi thăng hạng viên chức hành
chính từ chuyên viên lên chuyên viên
chính năm 2016 - 2017
	
	

	24. 
	Trung ương hội
chữ thập đỏ Việt Nam
	26/TB-TƯHCTĐ
	02/02/2018
	V/v kết quả bước đầu phong trào tết vì
người nghèo và nạn nhân chất độc da cam
	
	

	25. 
	Trung ương hội
chữ thập đỏ Việt Nam
	27/BC-BCĐ
	02/02/2018
	V/v tổng kết chương trình khám chữa
bệnh nhân đạo
	
	

	26. 
	Công ty CP Misa tại Hà Nội
	32/2018/CV-MISA
	08/02/2018
	V/v báo cáo số lượng DN mới thành lập
được tặng phần mềm kế toán
	
	

	27. 
	Cục kiểm soát
quản lý và sử dụng đất đai
	47/CKSLSD
	31/01/2018
	V/v kiểm tra giải quyết thông tin phản ánh
của công dân
	
	

	28. 
	Cục kiểm soát
quản lý và sử dụng đất đai
	47/CKSLSDD
	31/01/2018
	V/v kiểm tra, giải quyết thông tin phản
ánh của công dân
	
	

	29. 
	Bộ Lao động
Thương binh và Xã hội
	38/2017/TT-BLĐTBXH
	29/12/2017
	V/v quy đinh chương trình bồi dưỡng
nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo dạy trình
độ sơ cấp,
	
	

	30. 
	Tổng cục lâm nghiệp
	213/TCL
N-KHTC
	12/02/2018
	V/v triển khai thực hiện kế hoạch phát
triển lâm nghiệp năm 2018
	
	

	31. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	2029/QĐ- BKHĐT
	29/12/2017
	V/v công bố thủ tục hành chính được sửa
đổi, bổ sung hoặc bị bãi bỏ
	
	

	32. 
	Đảng ủy khối các
cơ quan Trung ương
	88-KH/ĐUK
	12/02/2018
	V/v tổ chức hoạt động về nguồn an sinh
xã hội tại ATK Việt Bắc
	
	

	33. 
	Đảng ủy khối các
cơ quan Trung ương
	89-KH/ĐUK
	12/02/2018
	V/v xây dựng nhà bia truyền thống của
đảng bộ khối tại xã Minh Thanh Sơn Dương
	
	

	34. 
	Ủy ban dân tộc
	119/UBDT-TTTT
	12/02/2018
	V/v triển khai xây dựng hệ thống cơ sở dữ
liệu về công tác dân tộc
	
	

	35. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	879/BKHĐT- TĐPLT
	09/02/2018
	V/v bố trí nguồn vốn ngân sách trung
ương để bồi thường GPMB xây dựng
đường kết nối Tuyên Quang với cao tốc
Hà Nội lào Cai
	
	

	36. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	369/BTTTT-BC
	02/02/2018
	V/v ban hành mã bưu chính quốc gia
	
	

	37. 
	Trung ương hội
chữ thập đỏ Việt Nam
	147/QĐ-TƯHCTĐ
	07/02/2018
	V/v cấp kinh phí cho hội chữ thập đỏ tỉnh
Tuyên Quang
	
	

	38. 
	Chính phủ
	139/NQ-CP
	31/12/2017
	V/v ban hành chương trình hành động của
Chính phủ thực hiện nghị quyết số 20-
NQ/TW
	
	

	39. 
	Văn phòng Chính phủ
	58/TB-VPCP
	09/02/2018
	V/v kết luận của phó thủ tướng thường
trực Trương Hòa Bình tại hội nghị trực
tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm
2017
	
	

	40. 
	Chính phủ
	13/NQ-CP
	08/02/2018
	V/v phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng
01 năm 2018
	
	

	41. 
	Văn phòng Chính phủ
	60/TB-VPCP
	10/02/2018
	V/v kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh
Đình Dũng tại hội nghị tổng kết công tác
năm 2017
	
	

	42. 
	Thủ tướng Chính phủ
	210/QĐ-TTg
	10/02/2018
	V/v công nhận thành phố Sa Đéc là đô thị
loại II trực thuộc tỉnh Đồng Tháp
	
	

	43. 
	Văn phòng Chính phủ
	1488/VPCP-QHĐP
	09/02/2018
	V/v thực hiện Chỉ thị số 19 của Ban Bí thư
	
	


PAGE  
1

